KIỂM TRA 1 TIẾT
I. Mục tiêu 

1. Kiến thức

- Mô tả được sự nhiễm điện do cọ xát và nguồn điện tạo ra từ đâu.

- Biết được các tác dụng của dòng điện.

- Biết được dòng điện trong kim loại là dòng điện các (ê) tự do.

2. Kĩ năng: Vận dụng các tính chất trên để làm bài kiểm tra.
3. Thái độ: Làm bài kiểm tra nghiêm túc, trung thực, chính xác, khoa học.
ii. Nội dung đề

1. Ma trận đề

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Tổng điểm

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	1. Hiện tượng dẫn điện và dòng điện, nguồn điện và các tác dụng của dòng điện.


	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	
	- Biết được hai biểu hiện của các vật đã nhiễm điện.

- Biết được các tác dụng của dòng điện.

- Biết được dòng điện trong kim loại là dòng điện các (ê) tự do.
	- Hiểu được các tác dụng của dòng điện.


	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	5

3


	1

 2
	1

3 


	
	
	6

8

80 %

	2. Vẽ sơ đồ mạch điện, tác dụng nhiệt của dòng điện.
	
	
	 
	
	- Vận dụng sơ đồ của mạch điện xác định được chiều của dòng điện.
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	
	
	
	
	1

2


	1

2

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	6

5

50%
	1

3

30%
	1

2

20%
	7

10

100%



2. Nội dung đề 
A. Phần trắc nghiệm  (3 điểm)  

Câu 1. Dùng mảnh vải khô để cọ xát thì làm cho vật nào dưới đây mang điện tích:

	A. Một ống bằng gỗ.
	B. Một ống bằng thép.

	C.  Một ống bằng giấy.
	D. Một ống bằng nhựa


Câu 2. Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường:

	A. Ruột ấm điện
	B. Công tắc

	C. Dây dẫn điện của mạch điện gia đình
	D. Đèn báo ti vi


Câu 3. Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây:

A. Làm tê liệt thần kinh                           

B. Làm quay kim nam châm

C. Hút các vụn giấy            
                     

D. Làm nóng dây dẫn

Câu 4. Trong vật nào dưới đây không có các electôn tự do: 

A. Một đoạn dây đồng                          

B. Một đoạn dây nhựa

C. Một đoạn dây thép 

D. Một đoạn dây nhôm 

Câu 5. Điền các từ thích hợp vào các câu sau:
a, Dòng điện là …………………………….............................

b, Hai cực của mỗi pin hay ắc qui là các cực …........… của nguồn điện.

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 6. Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Lấy ví dụ minh họa?

Câu 7. Trong sơ đồ mạch điện sau sơ đồ nào có mũi tên chỉ đúng chiều qui ước của dòng điện?

	a
	b
	c
	d


Câu 8. Một ấm điện đun nước đang sôi. Hãy cho biết :

a, Nếu còn nước trong ấm thì nhiệt độ cao nhất của ấm là bao nhiêu?

b, Nếu vô ý để quên nước trong ấm cạn hết thì có sự cố gì xảy ra? Đó là tác dụng nào của dòng điện?

III. ĐÁp Án- biỂu ĐiỂm

A. Phần trắc nghiệm  

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	D
	C
	B

	Điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ

	Câu 5
	Đáp án
	Điểm

	a
	dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện tích
	0,5đ

	b
	Dương(+) và cực âm (-)
	0,5đ


B. Phần tự luận

	Câu 6
	- Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua

VD: Dây đồng, ruột bút chì, thanh nhôm, nước,...

- Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.

VD: dây nhựa, sứ, thủy tinh, cao su,...
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 7
	Sơ đồ b
	2đ

	Câu 8
	Nếu còn nước nhiệt độ cao nhất của ấm là 1000C 


	1,5đ

	
	Nếu vô ý quên nước trong ấm cạn hết thì dòng điện sẽ gây ra tác dụng nhiệt làm ấm cháy
	1,5đ
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